
Nội dung
Tổng

 số

ThS CN CĐ TC

Dướ

i

TC

II III IV Đạt CĐ XS HTT HT CHT

50 0 42 6 1 1 42 6 2 1 % 44 % 0 0 9 40 1 0 45 % 1

I CBQL 3 0 3 0 0 0 3 0 1 33 2 67 0 0 1 2 0 0 3 100%

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 33 1 1 1ThSQL

2 Phó HTr 2 2 2 2 67 2 2

II Giáo viên 42 38 4 38 4 42 100% 7 35 0 0 42 100%

1 GV tiểu học 29 25 4 25 4 29 100% 6 23 29 100%

2 GV Tin, CN 2 2 2 2 100% 1 1 2 100%

3 GDTC 3 3 3 3 100% 3 3 100%

4 Mỹ thuật 2 2 2 2 100% 2 2 100%

5 Âm nhạc 2 2 2 2 100% 2 2 100%

6 Tiếng Anh 3 3 3 3 100% 3 3 100%

7 TPT Đội 1 1 1 1 100% 1 1 100%

III Nhân viên 5 1 2 1 1 1 2 2 0 1 3 1 0 0

1 Văn thư 1 1 1 1

2 Kế toán 1 1 1 1

3 Thư viện 1 1 1 1

4 Thiết bị/y tế 1 1 1 1

5 Bảo vệ 1 1 1 1

Ghi chú

Hoàn 

thành 

BDTXTốt Khá

Trình độ đào tạo Chuẩn nghề nghiệp

BIỂU MẪU CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ

Xếp loại viên chức

STT
Tổng CBQL, 

GV, NV

Chức danh NN

UBND PHƯỜNG EA KAO

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU


